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NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 

tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, 

sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022  

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng 
______________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 

ngày 21 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai 

thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng 

không, sân bay  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 như sau: 

“6. Công trình bao gồm tổ hợp các hạng mục công trình chính và các hạng 

mục công trình phụ trợ. Một phần công trình là tổ hợp của một, một số hạng 

mục công trình hoặc một phần các hạng mục công trình để phục vụ trực tiếp 

cho dây chuyền phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa. Hạng mục công trình 

chính là hạng mục công trình có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu 

đầu tư của dự án.”. 



2 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 51 như sau: 

“6. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục 

Hàng không Việt Nam xem xét, quyết định việc đưa công trình, một phần công 

trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay vào khai thác theo Mẫu 

số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; quyết định việc 

đóng tạm thời một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay theo Mẫu số 12 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi kết quả trực tiếp 

hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình 

thức phù hợp khác đến người khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng 

hàng không, sân bay. Trong trường hợp không chấp thuận, Cục Hàng không 

Việt Nam phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau: 

“Điều 52. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay 

1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay 

gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, 

sân bay trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hoặc trên môi trường 

điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cảng vụ hàng không. Hồ sơ 

bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, 

theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định thành lập doanh nghiệp của 

chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay (trường 

hợp không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); 

c) Bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết 

định đầu tư cảng hàng không, sân bay trong trường hợp xây mới, cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay; 

d) Bản sao hoặc bản sao điện tử tài liệu xác nhận kết cấu hạ tầng của cảng 

hàng không, sân bay đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu theo quy định về 

đầu tư xây dựng trong trường hợp xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng 

hàng không, sân bay. 

2. Trong trường hợp cảng hàng không, sân bay đang xây dựng, chủ sở hữu 

hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay nộp 01 bộ hồ sơ đề 

nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay trực tiếp 
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hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình 

thức phù hợp khác đến Cảng vụ hàng không. Hồ sơ bao gồm các tài liệu quy 

định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy 

định, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, bao gồm các nội 

dung sau: 

a) Cảng hàng không, sân bay được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng 

thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được phê duyệt; 

b) Kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay được xây dựng, nghiệm 

thu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và năng 

lực khai thác; 

c) Phương án xây dựng kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay phù 

hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định đối với việc đăng ký tạm thời cảng 

hàng không, sân bay đang xây dựng và năng lực khai thác. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định, Cảng vụ hàng 

không cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay theo Mẫu số 02 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua 

hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù 

hợp khác đến chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân 

bay; gửi Cục Hàng không Việt Nam kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng 

hàng không, sân bay để đăng ký cảng hàng không, sân bay vào Sổ đăng bạ cảng 

hàng không, sân bay.  

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân 

bay, Cảng vụ hàng không thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

5. Chậm nhất 60 ngày sau khi hoàn thành xây dựng, cảng hàng không, sân 

bay đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời phải được đăng ký theo quy 

định của Nghị định này. 

6. Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bị mất, hỏng được 

đề nghị cấp lại. Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, 

sân bay gửi đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác 

theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến Cảng vụ 

hàng không. 
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Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị theo quy 

định, Cảng vụ hàng không xem xét quyết định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

cảng hàng không, sân bay và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người 

đề nghị. Trường hợp từ chối cấp lại, Cảng vụ hàng không thông báo bằng văn 

bản lý do từ chối. 

7. Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bị thu hồi trong 

trường hợp không còn đáp ứng điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

cảng hàng không, sân bay.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 60 như sau: 

"Điều 60. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, 

phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại 

Việt Nam 

1. Trường hợp các thiết bị, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, 

sân bay trong phạm vi quản lý của 01 Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng 

không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật cho các thiết bị, phương tiện 

chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam. 

2. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Hàng không 

Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương 

tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam. 

3. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết 

bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại 

Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc 

trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cảng vụ 

hàng không theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc đến Cục Hàng không Việt 

Nam theo quy định tại khoản 2 Điều này, hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết 

bị, phương tiện chuyên ngành hàng không theo Mẫu số 08a quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao hoặc bản sao điện tử tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng; 

c) Bản sao hoặc bản sao điện tử các tài liệu liên quan: thiết kế kỹ thuật và 

chi tiết; vật liệu; phương pháp và quy trình sản xuất; hướng dẫn lắp đặt, khai 

thác, bảo dưỡng; lắp ráp của sản phẩm; chỉ tiêu, thông số, giới hạn, tính năng 

kỹ thuật chính; 
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d) Bản sao hoặc bản sao điện tử biên bản nghiệm thu bàn giao hoặc nghiệm 

thu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; 

đ) Bản sao hoặc bản sao điện tử biên bản kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá 

sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng do cơ sở kiểm tra, thử nghiệm đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện; 

e) Bản sao hoặc bản sao điện tử báo cáo kết quả khai thác thử theo các chỉ 

tiêu, thông số, giới hạn, tính năng kỹ thuật của sản phẩm. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, 

Cảng vụ hàng không (đối với quy định tại khoản 1 Điều này) hoặc Cục Hàng 

không Việt Nam (đối với quy định tại khoản 2 Điều này) thực hiện các công 

việc kiểm tra, quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với 

thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không theo Mẫu số 09 (đối với Cục 

Hàng không Việt Nam) và Mẫu số 10 (đối với Cảng vụ hàng không) quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thông báo bằng văn bản lý 

do từ chối cấp giấy chứng nhận cho người đề nghị. Công việc kiểm tra gồm: 

a) Xác định sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được 

nhà sản xuất áp dụng để chế tạo sản phẩm; 

b) Kiểm tra thực tế sản phẩm; kiểm tra kết quả nghiệm thu; 

c) Kiểm tra kết quả các công việc kiểm tra cần thiết đánh giá sản phẩm 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng. Đối với phương tiện, thiết 

bị chuyên ngành được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam ứng dụng công 

nghệ tiên tiến của thế giới mà Việt Nam chưa tiếp thu và làm chủ được, Cục 

Hàng không Việt Nam hoặc Cảng vụ hàng không yêu cầu người đề nghị cấp 

giấy chứng nhận thuê tổ chức độc lập đủ năng lực theo quy định thực hiện các 

kiểm tra, thử nghiệm cần thiết để kiểm chứng việc tuân thủ các yêu cầu, tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng; 

d) Kiểm tra kết quả khai thác thử.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 61 như sau: 

"b) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện chuyên ngành có quy định phải 

chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cảng vụ hàng 

không cấp biển kiểm soát cho phương tiện hoặc có văn bản thông báo lý do từ 

chối cấp biển kiểm soát cho phương tiện.". 
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6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 67 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 67 như sau: 

“3. Dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa được quy định như sau:  

a) Khai thác nhà ga hàng hóa hàng không là hoạt động tổ chức vận hành 

nhà ga hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra an ninh hàng không, kiểm 

tra giám sát hải quan đối với hàng hóa quốc tế theo quy định đối với hàng hóa, 

bưu gửi vận chuyển bằng đường hàng không. Nhà ga hàng hóa hàng không có 

vị trí tiếp giáp khu bay, kết nối trực tiếp với sân đỗ tàu bay; 

b) Khai thác kho hàng hóa hàng không là hoạt động tổ chức vận hành kho 

hàng hóa hàng không, đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra an ninh hàng không, 

kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa quốc tế theo quy định đối với hàng 

hóa, bưu gửi vận chuyển bằng đường hàng không. Kho hàng hóa hàng không 

có vị trí không tiếp giáp khu bay, không kết nối trực tiếp với sân đỗ tàu bay.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 67 như sau: 

“6. Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất là các hoạt động thực 

hiện chức năng phục vụ hành khách; phục vụ hành lý; phục vụ hàng hoá, bưu 

gửi; phục vụ tàu bay trên sân đỗ, kiểm soát trọng tải, khai thác chuyến bay và 

các hoạt động hỗ trợ khai thác tàu bay khác tại cảng hàng không, sân bay.”. 

7. Thay thế các Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 05, Mẫu số 06, 

Mẫu số 08 và Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai 

thác cảng hàng không, sân bay bằng các Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, 

Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 08 và Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

8. Bổ sung Mẫu số 8a, Mẫu số 10, Mẫu số 11, Mẫu số 12 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

9. Thay thế cụm từ “Cục Hàng không Việt Nam” thành “Cảng vụ hàng 

không” tại khoản 2, khoản 3 Điều 53. 

10. Thay thế cụm từ “phương án dự phòng” thành “phương án dự phòng 

về người và phương tiện, trang thiết bị” tại khoản 2 Điều 69.  

11. Thay thế cụm từ "Bản sao" thành "Bản sao hoặc bản sao điện tử" tại 

khoản 1 Điều 43; khoản 4 Điều 49; khoản 5 Điều 50; điểm b khoản 4, khoản 5, 

điểm c khoản 9 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 6 Điều 55; điểm c khoản 2 
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Điều 56; điểm c khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 57; điểm c, điểm d khoản 1, 

điểm a khoản 4, điểm a khoản 6, điểm b và điểm c khoản 7 Điều 59 đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

12. Bổ sung cụm từ "Bản sao hoặc bản sao điện tử" vào trước thành phần 

hồ sơ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 57. 

13. Bổ sung cụm từ "Bản sao hoặc bản sao điện tử" vào trước thành phần 

hồ sơ quy định tại điểm c khoản 4, điểm b khoản 9 Điều 51; điểm b khoản 1 

Điều 55; điểm b khoản 2 Điều 56 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị 

định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 

tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng 

Bãi bỏ điểm c khoản 5; khoản 6; điểm a khoản 7; điểm a, điểm b khoản 10; 

khoản 13; bãi bỏ cụm từ “khoản 1 Điều 52” và “khoản 1 Điều 60” tại khoản 12 

Điều 3. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.  

2. Điều khoản chuyển tiếp: 

a) Các Giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy 

định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp 

tục có giá trị cho đến khi được cấp lại, sửa đổi, bổ sung hoặc bị thu hồi theo 

quy định của pháp luật. 

b) Đối với hồ sơ các thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền 

tiếp nhận hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có 

thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện theo quy định của văn bản quy 

phạm pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, CN (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 [daky] 

  

Trần Hồng Hà 

  
 


